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1 2632183630 CAO NGỌC TƯỜNG ANH 04/04/2007 41.25 
   

20 0117116170 BÙI NGUYỄN PHƯƠNG LINH 21/03/2007 42.25 
  

2 0133077076 ĐẶNG MINH ANH 26/11/2007 42.50 
   

21 0117079522 LÊ DIỆU LINH 02/12/2007 40.25 
  

3 0117118414 ĐẶNG NHẬT ANH 26/08/2007 41.75 
   

22 0145123549 NGUYỄN NGỌC LINH 08/08/2007 42.00 
  

4 0117059163 ĐỒNG TRÂM ANH 23/01/2007 42.00 
   

23 0133077351 TRẦN BẢO LINH 24/11/2007 40.00 
  

5 0132432571 HOÀNG PHƯƠNG ANH 01/10/2007 42.50 
   

24 0118484136 VŨ SONG LỢI 19/05/2007 41.50 
  

6 0131571247 LÊ MAI ANH 25/06/2007 40.75 
   

25 0117082229 NGUYỄN QUANG MINH 08/10/2007 40.50 
  

7 0145123450 LƯƠNG ĐỨC ANH 17/05/2007 41.00 
   

26 0117102694 PHAN ĐỨC MINH 11/03/2007 41.25 
  

8 0150281913 NGUYỄN BẢO TRÂM ANH 13/04/2007 41.50 
   

27 0145123342 NGUYỄN THỊ NGỌC 29/03/2007 41.00 
  

9 0145123359 TRỊNH LÊ TÂM ANH 18/09/2007 41.25 
   

28 0117110621 PHẠM MINH NGỌC 01/10/2007 41.75 
  

10 0154264448 NGHIÊM ĐỖ MINH CHÂU 05/06/2007 41.00 
   

29 0145123488 LÊ YẾN NHI 25/06/2007 41.50 
  

11 0145123793 NGHIÊM KHÁNH DUY 15/02/2007 40.50 
   

30 0149263217 NGUYỄN MẠN NHI 25/12/2007 40.75 
  

12 3654264451 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 01/10/2007 42.25 
   

31 0133077056 TÔ MINH PHƯƠNG 15/10/2007 40.00 
  

13 0144525091 TRẦN HOÀNG 07/07/2007 42.00 
   

32 0131571551 ĐỖ TIẾN QUỐC 09/05/2007 41.00 
  

14 0117081957 NGUYỄN QUỐC HÙNG 16/11/2007 41.25 
   

33 0117063283 NGUYỄN DIỆU THẢO 19/07/2007 40.25 
  

15 0133020105 NGUYỄN DIỆU HUYỀN 14/04/2007 39.75 
   

34 0117701563 VƯƠNG PHƯƠNG THẢO 12/05/2007 42.00 
  

16 0145123408 PHẠM THU HUYỀN 08/03/2007 40.75 
   

35 0143548912 VŨ ĐỖ BẢO THI 07/10/2007 40.50 
  

17 0117691672 ĐỖ NGUYỄN GIA KHANH 08/02/2007 41.50 
   

36 0117053717 NGUYỄN HẢI TRIỀU 28/01/2007 40.50 
  

18 0131571398 NGÔ VÂN KHÁNH 01/07/2007 41.75 
   

37 0130552590 MAI QUANG TRƯỜNG 13/10/2007 40.50 
  

19 0143549910 ĐỖ ĐÌNH THANH LÂM 23/02/2007 41.00 
   

38 0135637804 TRẦN ĐĂNG TÚ 01/11/2007 41.00 
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